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1. Sả  xuất  ô g  g iệ  

 háng Một năm nay rơi vào kỳ nghỉ  ết  guyên Đán, do vậy sản xuất công 

nghiệp cũng đã ít nhiều ảnh hưởng bởi yếu t  thời gian nghỉ tết và chu kỳ sản xuất sản 

phẩm cũng như tích lũy sản phẩm đáp ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng.  ết quả sản 

xuất công nghiệp tháng Một năm 2017 dự kiến vẫn giữ nhịp ổn định tăng trưởng tuy 

có giảm hơn mức tăng trưởng của các tháng trước so với cùng kỳ.  ụ thể  

 hỉ s  phát triển sản xuất công nghiệp tháng Một giảm 13,5% so tháng trước 

(do kết thúc chu kỳ sản xuất hàng hóa phục vụ dịp tết  guyên Đán và thời gian nghỉ 

tết cổ truyền), tăng 4,3% so cùng kỳ năm trước.  rong đó   ông nghiệp khai khoáng 

đạt 50,7% so tháng trước và đạt 13% so cùng kỳ.  gành khai khoáng trên địa bàn 

thành ph   à  ội chiếm tỷ trọng không đáng kể, chủ yếu ở hoạt động khai thác cát đá 

sỏi và đá núi, do chủ trương cấm triệt để việc khai thác cát đá sỏi trên sông ảnh hưởng 

đến dòng chảy và an toàn hệ th ng đê điều, cùng với việc ngừng cấp phép khai thác 

một s  mỏ đá núi và đóng cửa một s  mỏ đá núi của Bộ Qu c Phòng đã thu hẹp phạm 

vi và ảnh hưởng đến hoạt động là yếu t  chính tác động khiến ngành khai thác sụt 

giảm mạnh. Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 13,7% và tăng 4,8%; sản xuất và phân 

ph i điện, khí đ t, hơi nước giảm 0,2% và tăng 1,9%; cung cấp nước, hoạt động quản 

lý và xử lý rác, nước thải giảm 10,3% và giảm 3,5%. Do năm nay ở  à  ội có lượng 

mưa tương đ i thấp, cùng với việc  hành ph  rà soát lại kinh phí trong hoạt động công 

ích, thậm chí tạm ngừng triển khai các công việc chưa đến mức cần thiết cấp bách... là 

yếu t  chủ yếu tác động khiến hoạt động ngành này chỉ dừng ở mức tăng trưởng thấp. 

 rong đó,  hỉ s  sản xuất của những ngành công nghiệp chủ lực (chiếm tỷ trọng 

lớn trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo) tuy sản xuất có giảm so với tháng trước 

(do ảnh hưởng bởi yếu t  mùa vụ) song vẫn đạt mức tăng trưởng so với tháng Một 

cùng kỳ năm 2016, cụ thể một s  ngành sản xuất có mức tăng trưởng cao hơn mức 

tăng trưởng bình quân chung như: Sản xuất trang phục, tăng 7,7%; Sản xuất giấy và 

các sản phẩm từ giấy tăng 16,7%; sản xuất thu c, hóa dược và dược liệu tăng 23,1%; 

 ản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 4,8%;  ản xuất sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác tăng 12,9%;  ản xuất thiết bị điện tăng 8,7%;  ản xuất phương tiện vận 

tải khác tăng 19%... Bên cạnh đó, một s  ngành sản xuất có chỉ s  sản xuất giảm sút do 

yếu t  thời gian nghỉ Tết Nguyên đán tác động (kỳ nghỉ Tết cổ truyền năm nay vào 
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tháng Một, năm 2016 vào tháng Hai) như Dệt giảm 18,3%; sản xuất kim loại giảm 

10,5%; sản xuất xe có động cơ giảm 12,3%;... 

 ản phẩm công nghiệp chủ yếu của thành ph   à  ội ước tính tháng Một tăng 

so cùng kỳ như sau  Bia đóng chai tăng 2,6%; sổ sách, vở, giấy thếp tăng 17,5%; 

 hu c trừ sâu và các sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp tăng 20%;  ản 

phẩm gia dụng và các sản phẩm phẩm phục vụ vệ sinh khác bằng sứ tăng 12,3%; Bê 

tông trộn sẵn tăng 6%; Tấm lợp bằng kim loại tăng 5,6%... Một s  sản phẩm giảm do 

chịu ảnh hưởng bởi yếu t  mùa vụ và tác động bởi chu kỳ tết như  Vải dệt kim hoặc 

móc khác giảm 20,1%; sản phẩm vệ sinh gắn c  định bằng g m sứ giảm 3,8%; tủ lạnh, 

loại sử dụng trong gia đình giảm 21,4%;... 

2.  ố  đầu tư 

Ước tính v n đầu tư thực hiện thuộc nguồn v n ngân sách nhà nước do địa 

phương quản lý tháng Một đạt 1.896 tỷ đồng, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2016 và 

bằng 62,2% so với thực hiện tháng 12/2016.  

V n đầu tư thực hiện tháng Một thấp hơn tháng so tháng trước và thấp hơn so 

với cùng kỳ năm 2016 do trùng với dịp nghỉ  ết nguyên đán, đồng thời các dự án mới 

của năm cũng chưa được triển khai; chủ đầu tư chủ yếu tập trung vào khâu thanh quyết 

toán các công trình đã hoàn thành, giải ngân nguồn v n đã thực hiện được trong năm 

2016. 

Tháng Một, khánh thành tuyến đường n i từ đường  guyễn Văn  ừ đến đê  ả 

ngạn sông  ồng.  uyến đường có chiều dài 1.565m, có điểm đầu giao với đường 

 guyễn Văn  ừ, điểm cu i giao với đường  ổ Linh, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ 

thuật; tạo sự liên thông giữa cầu  hương Dương, cầu Vĩnh  uy, cầu  hanh  rì và 

tuyến đường cao t c  à  ội-  ải Phòng cũng như góp phần giảm thiểu ùn tắc giao 

thông cho đường  guyễn Văn  ừ,  guyễn Văn Linh. 

Tình hình thực hiện một số dự án: 

- Dự     ệ   ố   xử lý  ước   ả  Yê  X : Đã hoàn thành 100% công tác bồi 

thường, đền bù, hồ trợ về đất cho 320/320 phương án của các hộ dân.  ác gói thầu xây 

lắp chính dự kiến sẽ thực hiện đấu thầu trong quý 1/2017.  rong quá trình thực hiện dự 

án gặp nhiều khó khăn phát sinh như: các quy hoạch phân khu mới được phê duyệt; 

một s  công trình xây dựng mới trong khu vực phạm vi của dự án không nằm trong 

quy hoạch chung của  hành ph ,… ảnh hưởng đến quá trình lập, thiết kế kỹ thuật của 

dự án. 

- Dự      o    ước    N   - Dự    II: Đến hết năm 2016, công tác giải phóng 

mặt bằng của dự án vẫn còn những tồn tại, chủ đầu tư đã có các văn bản ph i hợp với 

UB D các Quận để tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đã 

được giao.  iếp nhận phần mặt bằng đã hoàn thành thủ tục  PMB;  iếp tục triển khai 

và hoàn thành các phương án  PMB còn tồn tại đồng thời quản lý, ch ng lấn chiếm 

phần mặt bằng này để tổ chức đầu tư, thực hiện trong thời gian tới; 16/16 gói thầu đã 

hoàn thành công tác thoát nước chính, đảm bảo mục tiêu về chất lượng; các gói thầu 

thuộc hạng mục bổ sung đã hoàn thành kết n i với hệ th ng thoát nước hiện có và góp 

phần hoàn thiện hệ th ng thoát nước lưu vực sông  ô Lịch. 
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- Dự    đườ   sắ  đô   ị (đoạ  N ổ  - Ga    N  ):  hủ đầu tư đang ph i hợp 

với các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu xây lắp; đồng thời 

đôn đ c các nhà thầu di chuyển hệ th ng viễn thông, hệ th ng cấp, thoát nước, hệ 

th ng điện, đẩy nhanh tiến độ để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công.  iếp 

tục làm việc với các sở, ngành và chính quyền địa phương về công tác giải phòng mặt 

bằng và phương án di chuyển cây, hệ th ng tín hiệu giao thông, biển báo tại các ga 

ngầm. 

3.   ươ g m i  ị   vụ 

3.1. Nội thương 

 háng Một, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã 

hội đạt 188.017 tỷ đồng, tăng 6,5% so tháng trước và tăng 9,3% so cùng kỳ (trong đó, 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 44.386 tỷ đồng, tăng 7,3% và 

11,6%).  rong đó   inh tế  hà nước ước đạt 54.500 tỷ đồng, tăng 5,9% và 8,8%; kinh 

tế ngoài nhà nước đạt 124.417 tỷ đồng, tăng 6,9% và 9,4%; kinh tế có v n đầu tư nước 

ngoài đạt 9.100 tỷ đồng, tăng 5,3% và 9,8%. 

Tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 

 hực hiện chỉ đạo của UB D thành ph   à  ội về việc tổ chức phục vụ  ết 

Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn Thành ph ; để đảm bảo đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp  ết, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn  hành ph  đã xây dựng kế hoạch dự trữ và sản 

lượng hàng hoá phục vụ tết. Ước tính tổng lượng hàng hoá dự trữ tăng thêm của hệ 

th ng phân ph i, bán lẻ trên địa bàn  hành ph  phục vụ thị trường trước, trong và sau 

tết  guyên đán trị giá khoảng 23.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với kế hoạch dự trữ 

hàng hóa  ết năm 2016.  

Dự kiến, s  lượng hàng hóa chuẩn bị để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân 

trong dịp  ết  guyên đán 2017 gồm   ạo 176.000 tấn; thịt lợn 30.600 tấn; thịt gà 

12.800 tấn; thịt bò 9.200 tấn; trứng gia cầm 187,4 triệu quả; 183.400 tấn rau củ; thực 

phẩm chế biến 11.000 tấn; thủy hải sản 11.000 tấn; nông lâm sản khô khoảng 3.500 

tấn; 3.000 tấn bánh mứt kẹo; 200 triệu lít, bia, rượu, nước giải khát; 120.000 m
3
 xăng 

và các mặt hàng về may mặc, điện máy.  

 à  ội dự kiến sẽ tổ chức 18 phiên chợ Việt, trên 300 chuyến hàng lưu động tại 

18 huyện, thị xã và các khu công nghiệp trên địa bàn  hành ph , 4 tuần hàng Việt tại 

thị xã  ơn  ây, huyện  hanh  rì, huyện Qu c Oai,  hường  ín.  goài ra, sẽ tổ chức 

các  ội chợ Xuân, các chợ hoa xuân, chợ nông sản thực phẩm trên địa bàn  hành ph  

phục vụ nhân dân thăm quan, mua sắm phục vụ  ết. 

3.2. Ngoại thương 

 - Xuất khẩu: Tháng Một, trị giá xuất khẩu đạt 861 triệu U D giảm 7,2% so 

tháng trước và tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2016.  rong đó, xuất khẩu địa phương ước 

đạt 717 triệu U D giảm 6,7% so tháng trước và tăng 0,3% so cùng kỳ năm trước. 

 rong tháng này, một s  nhóm hàng xuất khẩu tăng khá so cùng kỳ là: linh kiện máy 

tính và thiết bị ngoại vi tăng 27,6%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 39,8% so 
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cùng kỳ năm 2016. Một s  nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh so cùng kỳ 

năm trước là hàng nông sản giảm 33,8%, giầy dép các loại và sản phẩm từ da giảm 

29,4%. 

-  hập khẩu   háng Một, trị giá nhập khẩu đạt 1.754 triệu U D giảm 27,4% so 

tháng trước, giảm 0,9% so cùng kỳ.  rong đó, nhập khẩu địa phương đạt 756 triệu 

U D giảm 27,5% so tháng trước và giảm 3,9% so cùng kỳ năm trước.  rong tháng 

Một, hầu hết kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng đều giảm so cùng kỳ năm trước, trong 

đó, giảm mạnh nhất là mặt hàng phân bón giảm 28,7% so cùng kỳ. 

3.3. Vận tải 

- Vận tải hàng hoá:  háng Một, ước tính kh i lượng hàng hóa vận chuyển đạt 51 

triệu tấn tăng 1,4% so tháng trước và tăng 9,9% so cùng kỳ năm trước.  h i lượng 

hàng hóa luân chuyển ước đạt 4.004 triệu tấn.km tăng 1% so tháng trước và tăng 

12,7% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận chuyển hàng hóa đạt 2.680 tỷ đồng tăng 

1,2% so tháng trước, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2016. 

  - Vận tải hành khách   háng Một, s  lượng hành khách vận chuyển đạt 83 triệu 

hành khách tăng 3,6% so tháng trước, tăng 9,4% so cùng kỳ năm trước.    lượng hành 

khách luân chuyển ước đạt 1.931 triệu hànhkhách.km tăng 3,4% so tháng trước, tăng 

15,2% so cùng kỳ. Doanh thu vận chuyển hành khách đạt 1.211 tỷ đồng tăng 5,9% so 

tháng trước và tăng 15,7% so cùng kỳ. 

-  oạt động hỗ trợ vận tải (cảng, b c xếp,...) ước tính doanh thu đạt 2.318 tỷ 

đồng tăng 1,5% so tháng trước và tăng 9,2% so cùng kỳ năm 2016. 

Tình hình chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán: 

 hằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp  ết, hiện nay các bến xe, 

nhà ga đã có kế hoạch tăng cường tàu xe, phương tiện vận tải.  

 ông ty cổ phần Bến xe  à  ội đã lên kế hoạch tăng cường s  lượng xe trong 

những ngày cao điểm.  ụ thể, tại bến xe  iáp Bát lượt xe dự kiến là 1.230 lượt/ngày, 

tăng 125% so với ngày thường chủ yếu là các tuyến  am Định,  hái Bình,  inh Bình, 

Thanh  oá.  ại bến xe Mỹ Đình, dự kiến là 1.600 lượt xe/ngày. tập trung chủ yếu ở 

các tuyến đường  ơn La, Quảng  inh, Phú  họ…  ại bến xe  ia Lâm, lượt xe dự kiến 

là 890 xe, tăng 115% so với ngày thường chủ yếu tập trung ở các tuyến  ải Phòng, 

Quảng  inh,  hái  guyên,  ẩm Phả…  goài ra, công ty cổ phần bến xe  à  ội còn 

ph i hợp với các đơn vị Xí nghiệp kinh doanh vận tải  à  ội và  ổng công ty vận tải 

 à  ội để thuê bổ sung một s  phương tiện vận tải dự phòng phục vụ tăng cường giải 

tỏa khách tại chỗ về bến quá đông, tránh ùn ứ cục bộ. 

 ổng công ty Vận tải  à  ội cũng đã lên kế hoạch vận tải hành khách bằng xe 

buýt phục vụ  ết  guyên đán.  ừ ngày 25/01/2017 đến hết ngày 02/02/2017,  ổng 

công ty b  trí dự phòng 24 xe/ngày với lượt xe tăng cường dự kiến là 51 lượt xe/ngày 

để sẵn sàng tăng cường giải tỏa khi lượng khách tăng đột biến.  

 ông ty cổ phần Vận tải đường sắt  à  ội sẽ chạy thêm các tàu tăng cường 

tuyến  à  ội - Vinh,  à  ội - Đà  ẵng,  à  ội - Lào  ai trong các ngày cao điểm 

trước và sau  ết.  
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Về hàng không   ãng hàng không Vietnam Airlines (V A) đã lên kế hoạch 

tăng chuyến bay cung ứng cho giai đoạn cao điểm  ết  guyên đán từ ngày 15/1 đến 

ngày 13/2/2017. V A sẽ bổ sung gần 900 chuyến bay, tương ứng hơn 185 nghìn ghế, 

nâng tổng s  ghế cung ứng trên toàn mạng đường bay nội địa dịp cao điểm  ết 

 guyên đán lên hơn 1,6 triệu ghế, tăng khoảng 13% so thường lệ và tăng 46% so cùng 

kỳ năm trước.  ãng Vietjet đã công b  mở bán 1,5 triệu vé dịp  ết với giá rẻ, áp dụng 

trên tất cả đường bay nội địa và qu c tế.   

3.4. Du lịch 

-  hách qu c tế  khách qu c tế đến lưu trú tại  à  ội tháng Một ước đạt 308 

nghìn lượt khách, giảm 5,4% so tháng trước và tăng 28,6% so cùng kỳ năm 2016.   

 hách qu c tế lưu trú tại  à  ội chia theo phương tiện đến như sau  bằng 

đường hàng không là 275 nghìn lượt người, tăng 30,9% so với cùng kỳ; đến bằng 

đường biển, đường bộ 33 nghìn lượt người, tăng 12% so cùng kỳ năm 2016. 

-  hách nội địa   hách nội địa đến  à  ội đạt 813 nghìn lượt khách tăng 0,9% 

so tháng trước và tăng 5,5% so cùng kỳ năm 2016.  

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn u ng, du lịch lữ hành ước đạt 4.860 tỷ đồng tăng 

2% so tháng trước và tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2016. 

Công tác chuẩn bị phục vụ  ết  các đơn vị du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức 

các tour du lịch văn hoá, giới thiệu với khách tham quan du lịch về các Lễ hội văn hoá, 

các di tích lịch sử của  hủ đô. 

4. Sả  xuất  ô g, lâm  g iệ  và t ủy sả  

4.1. Trồng trọt 

 ính đến nay, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông năm 2016- 2017 toàn 

 hành ph   38.314 ha, giảm 8,9% so vụ đông năm trước.  rong đó, cây ngô 9.371 ha, 

giảm 6,3%; khoai lang 2.365 ha, giảm 12,4%; đậu tương 6.844 ha, giảm 35,4%; rau 

các loại 15.827 ha, tăng 7,7% so với cùng kỳ. 

Diện tích gieo trồng vụ đông 2017 giảm do một s  nguyên nhân sau  

-  ự phát triển của các ngành sản xuất, dịch vụ khác (các làng nghề, xã nghề) có 

thu nhập cao hơn so với sản xuất nông nghiệp nên đã thu hút lượng lao động nông 

nghiệp chuyển sang các ngành này. 

-  iá cả vật tư nông nghiệp tăng cao nên hiệu quả của sản xuất vụ đông giảm.  

- Diện tích thu hoạch lúa mùa bằng máy đã gây khó khăn cho việc trồng cây đậu 

tương. 

- Một bộ phận nông dân chưa thực sự coi trọng vụ đông, trồng cây vụ đông theo 

kiểu làm theo phong trào, trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước, thiếu chủ động. 

Hiện nay, các quận, huyện, thị xã đang tập trung hướng dẫn các địa phương làm 

t t công tác bảo vệ, chăm sóc, thu hoạch cây vụ đông và chỉ đạo làm đất chuẩn bị cho 

việc gieo mạ Xuân năm 2017 để đảm bảo 100% kế hoạch cấy trong khung thời vụ t t 

nhất.  ính đến nay, diện tích mạ đã gieo là 30 ha, đạt 5% kế hoạch. 
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- Diện tích cây màu vụ đông đã thu hoạch đạt 80,5% tổng diện tích gieo trồng 

cây vụ đông.  rong đó   gô 6.419 ha, đạt 68,5% diện tích; khoai lang 1.842 ha, đạt 

77,9%; khoai sọ 47 ha, đạt 80,2%; đậu tương 6.218 ha, đạt 90,9%; lạc 252 ha, đạt 

73,7%; rau các loại 13.081 ha, đạt 82,7% diện tích. Đến nay, các loại cây trồng vụ 

đông đang tiếp tục khẩn trương thu hoạch để tạo chân ruộng cho sản xuất vụ xuân.  

  ác Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi đang tập trung nạo vét kênh mương, 

nâng cấp, sửa chữa hệ th ng bơm tưới đảm bảo hoạt động có hiệu quả.  huẩn bị nhân 

lực, máy móc, thiết bị lấy nước đổ ải khi các hồ thuỷ điện xả nước, để có nước làm đất 

gieo trồng vụ xuân, đồng thời lập kế hoạch tưới cho những vùng khó khăn, có tính đặc 

thù riêng, tăng cường tích trữ nước đảm bảo cho việc đổ ải tưới dưỡng lúa và các cây 

trồng sau gieo cấy… 

4.2. Chăn nuôi 

Tháng Một, s  lượng đàn gia súc, gia cầm tương đ i ổn định ước tính     trâu 

hiện có 23.972 con, giảm 4,4% so với cùng kỳ; s  bò hiện gần 136 nghìn con, giảm 

4,3% (trong đó, bò sữa có 15.385 con, tăng 7% so với cùng kỳ 2016); đàn lợn hiện có 

1.746 nghìn con, tăng 29,6%;  đàn gia cầm có khoảng 27,6 triệu con (trong đó, đàn gà 

có khoảng 18,4 triệu con).  ại thời điểm này các địa phương đang tích cực đẩy mạnh 

công tác chăm sóc sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm, chủ động dự trữ thức ăn, tích cực 

chuẩn bị nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân trước và sau  ết cổ truyền 

Đinh Dậu. 

Hiện tại, trên địa bàn  hành ph , tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm đ i với 

các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch cúm gia cầm, bệnh tai xanh, lở mồm long 

móng và các bệnh truyền nhiễm thông thường không xảy ra, cơ bản ổn định.  ác quận, 

huyện, thị xã tiếp tục tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.  ết quả tiêm phòng 

bổ sung vắc xin tính đến ngày 12/01/2017 như sau  Vắc xin 4 bệnh đỏ  55.563 lượt con; 

trong đó dịch tả lợn  20.653 lượt con; vắc xin tai xanh  1.794 lượt con; vắc xin lở mồm 

long móng ở lợn  205 lượt con; vắc xin cúm gia cầm  10.700 lượt con; vắc xin dại  195 

lượt con; vắc xin     trâu bò  110 lượt con. 

4.3. Lâm nghiệp 

Trong tháng Một đang là mùa hanh khô nên trên địa bàn không có phát sinh diện 

tích trồng rừng mới.  ình hình khai thác gỗ và lâm sản ước đạt 900 m
3
.  ản lượng gỗ 

khai thác chủ yếu từ rừng trồng.  ản lượng củi khai thác ước đạt 3.600 ste. Trên địa bàn 

 hành ph  không có vụ chặt phá rừng trái phép nào xảy ra. Đã phát hiện xử lý 01 vụ vi 

phạm lâm luật, tịch thu được 750.000 đồng nộp ngân sách. 

 hành ph  đã xảy ra 1 vụ cháy rừng thực bì dưới tán tại xã  am  ơn, huyện  óc 

 ơn do  rung tâm phát triển Lâm nghiệp  à Nội quản lý. Diện tích hiện trường cháy 

khoảng 0,3 ha; cháy thực bì dưới tán rừng thông cấp tuổi 5.   

4.4. Thủy sản 

Các hộ nuôi trồng thủy sản tiếp tục đầu tư thức ăn và nuôi thả bổ sung diện tích 

sau khi đã thu hoạch sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và sau dịp tết  guyên 

đán, đồng thời, tranh thủ các đợt xả nước của hồ thủy điện Hòa Bình, tăng cường tích 
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trữ nước, đầu tư thức ăn và thả các loại cá chịu rét t t.  ác cơ sở sản xuất thủy sản 

thực hiện t t các biện pháp phòng ch ng dịch bệnh. Diện tích nuôi thả trong tháng Một 

ước đạt 1.900 ha, giảm 2,1% so với cùng kỳ.  guyên nhân là do thời tiết khô hạn từ 

đầu năm đến nay chưa có đợt mưa lớn nào nên các ao, hồ mực nước rất thấp.  ản 

lượng thủy sản trong tháng ước tính 7.900 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ.  rong đó, sản 

lượng nuôi trồng thu hoạch trong tháng  7.764 tấn, tăng 0,6%; sản lượng thủy sản khai 

thác 136 tấn, giảm 24,4% so với cùng kỳ. 

5.  á  vấ  đề xã   i 

5.1. Trật tự xã hội, an toàn giao thông 

 heo s  liệu tổng hợp của  ông an thành ph   à  ội.  ình hình trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn thành ph  năm 2016 như sau  

*) Số vụ p ạm p  p: 

- Đã phát hiện 4.755 vụ phạm pháp hình sự, giảm 7,6% so với năm 2015, trong 

đó có 3.759 vụ do công an khám phá, giảm 6,9% so cùng kỳ; s  đ i tượng bị bắt giữ 

theo Luật là 5.496 người, giảm 1,9% so với năm 2015. 

- Đã phát hiện 2.401 vụ phạm pháp kinh tế, tăng 18,2% so với năm 2015, s  đ i 

tượng phạm pháp là 2.506 người, tăng 17,3% so với năm 2015.  ăm 2016 thu nộp 

ngân sách gần 974 tỷ đồng. 

- Đã phát hiện và xử lý 6.027 vụ vi phạm về môi trường, tăng 35,9%; với 6.246 

đ i tượng, tăng 36,8%; xử phạt hành chính 32.787 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ 

năm 2015. 

*) Tệ  ạ  xã    : 

-  rong năm 2016 đã xử lý hình sự 495 vụ cờ bạc, giảm 5% so với năm 2015, s  

đ i tượng bị bắt giữ 2.615 người, giảm 7,8% so với năm 2015. 

-    vụ mại dâm bị xử lý hình sự trong năm có 167 vụ, giảm 9,7% so với năm 

2015.    đ i tượng bị bắt giữ 184 người, giảm 11,5% so với năm 2015. 

-  ổng  s  vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy bị xử lý hình sự trong năm 

2016: 2.403 vụ, tăng 6,2% so với năm 2015, s  đ i tượng 2.818 người, tăng 5,8% so 

với năm 2015. 

*) Trậ   ự a   o     ao   ô  :  

 ăm 2016  oàn  hành ph  đã xảy ra 1.552 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 

đường sắt, làm 594 người chết và 1.306 người bị thương.  rong đó, đường bộ 1.523 

vụ, làm 562 người chết và bị thương 1.302 người. 

5.2. Công tác thực hiện chính sách thăm hỏi nhân dịp tết Nguyên đán 

 UB D  hành ph  đã ra Quyết định s  202/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 quy 

định mức và kinh phí tặng quà tới một s  đ i tượng nhân dịp  ết  guyên đán Đinh 

Dậu năm 2017.  gày 12/1/2017,   ở Lao động thương binh và xã hội đã ban hành 

hướng dẫn các quận, huyện tặng quà của  hủ tịch  ước, quà  hành ph .    lượng và 

mức tặng quà các đ i tượng cụ thể như sau  
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- 138.737 người có công với cách mạng với 2 mức 300.000 đồng/người và 

500.000 đồng/người, tổng kinh phí 59 tỷ đồng. 

- 45.939 hộ nghèo mức 300.000 đồng/hộ, tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. 

- 108.863 người cao tuổi, tổng kinh phí 56,3 tỷ đồng. 

- 515.635 cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức mức 300.000 

đồng/người, tổng kinh phí 155 tỷ đồng. 

- 1.000 cán bộ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

mức 500.000 đồng/người, tổng kinh phí 500 triệu đồng. 

- 60 gia đình người có công tiêu biểu, tổng kinh phí 66 triệu đồng 

- Bồi dưỡng cho cán bộ và bổ sung tiền ăn thêm trong dịp  ết cho 7.449 cán bộ 

và đ i tượng nuôi dưỡng, chữa trị tập trung tại các đơn vị của  ở Y tế,  ở LĐ BX , 

 rung tâm Lao động hướng nghiệp thanh niên  à  ội với mức 200.000 đồng/cán bộ 

và 100.000 đồng/đ i tượng, tổng kinh phí 1.075 triệu đồng. 

 ổng s  có 810.234 người được tặng quà của  hành ph , 7.449 cán bộ và đ i 

tượng nuôi dưỡng, chữa trị tập trung được bồi dưỡng và bổ sung tiền ăn, tổng kinh phí 

tặng quà theo quyết định của  hành ph  là 286 tỷ đồng. 

 iện các đơn vị, quận, huyện bắt đầu triển khai tặng quà tới các đ i tượng.  ừ 

ngày 13/1/2017, các đoàn của  hành ph  cũng bắt đầu tổ chức đi thăm, tặng quà người 

có công, các đ i tượng chính sách xã hội. Dự kiến việc tặng quà sẽ hoàn thành trước 

20/1/2017 (tức ngày 23  háng  hạp). 

6.  í   ụ g  gâ   à g, t ị trườ g   ứ g k  á  

6.1. Tín dụng ngân hàng 

 ổng nguồn v n huy động tháng Một ước đạt 1.650 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so 

tháng 12/2016.  rong đó  Tiền gửi đạt 1.531 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% (tiền gửi tiết 

kiệm tăng 0,4%, tiền gửi thanh toán tăng 0,1%); phát hành giấy tờ có giá đạt 119 nghìn 

tỷ, tăng 1,2%.  

 háng Một, tổng dư nợ cho vay ước đạt 1.470 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so 

tháng 12/2016.  rong đó  Dư nợ ngắn hạn đạt 827 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4%; dư nợ 

trung và dài hạn đạt 643 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6%.  rong tổng dư nợ cho vay, dư nợ 

bằng V Đ chiếm 91,4%. 

6.2. Thị trường chứng khoán 

 ình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục có những tín hiệu khả quan, kết quả kinh doanh 

của các doanh nghiệp năm 2016 đang được các nhà đầu tư kỳ vọng có bước tăng 

trưởng mạnh mẽ, dòng tiền được luân chuyển nhanh giữa các nhóm cổ phiếu đã làm 

cho tính thanh khoản của thị trường có những diễn biến tích cực. 

 ết thúc phiên giao dịch ngày 17.1, trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán do  ở 

 iao dịch chứng khoán  à  ội quản lý có 824 doanh nghiệp niêm yết (trong đó, tại 

  X có 379 doanh nghiệp niêm yết; tại Upcom có 445 doanh nghiệp đăng ký giao 

dịch), với giá trị niêm yết đạt 275 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so đầu năm (trong đó, 
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  X đạt 110 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4%; Upcom đạt 165 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7%). 

 iá trị v n hóa toàn thị trường đạt 565 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so đầu năm (trong 

đó,   X đạt 157 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4%; Upcom đạt 408 nghìn tỷ đồng, tăng 

34,6%). 

T ị  rườ   cổ p  ếu   êm  ế  ( NX):  ết thúc phiên giao dịch ngày 17.1, chỉ s  
  X Index đạt 83,9 điểm, tăng 3,8 điểm, tương đương mức tăng 4,8% so đầu năm 

(chỉ s    X30 đạt 150 điểm, tăng 6,7 điểm, tương đương mức tăng 4,6% so đầu năm). 

 rong 11 phiên giao dịch đầu tháng Một, kh i lượng giao dịch đạt 298 triệu  P 

được chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng đạt 3.077 tỷ đồng (trong đó, giao dịch 

khớp lệnh đạt 263 triệu  P, giá trị giao dịch đạt 2.671 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận 

đạt lần lượt là 35 triệu  P và 406 tỷ đồng). Bình quân một phiên giao dịch có 27,1 

triệu  P được chuyển nhượng, với giá trị chuyển bình quân đạt 280 tỷ đồng, bằng 65% 

về kh i lượng và 67% về giá trị so bình quân chung tháng 12 năm trước. 

T ị  rườ     ao dịc  c ứ   k o   của c c cô      đạ  c ú   c ưa   êm  ế  
(Upcom):  ết thúc phiên giao dịch ngày 17.1, chỉ s  Upcom Index đạt 53 điểm, giảm 

0,8 điểm, tương đương mức giảm 1,5% so đầu năm (chỉ s  Upcom Premium đạt 97,65 

điểm, giảm 2,1 điểm, tương đương mức giảm 2,1%). 

 rong 11 phiên giao dịch đầu tháng 1, kh i lượng giao dịch đạt 88 triệu  P, giá 

trị giao dịch đạt 1.618 tỷ đồng, bằng 72% về kh i lượng và 75% về giá trị so bình quân 

chung tháng 12 năm trước. 

 oạ  đ    cấp mã   ao dịc  v      k oả  của     đầu  ư: 

Trong tháng Mười hai,  rung tâm Lưu ký chứng khoán Việt  am (V D) đã cấp 

được 153 mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài (trong đó, tổ chức 37; cá nhân 116). 

Tính chung cả năm 2016, V D đã cấp mới được 1.750 mã s  giao dịch, tăng 109% so 

năm trước (trong đó, tổ chức 354, tăng 68%; cá nhân 1.396, tăng 340% so năm 2015), 

đưa tổng s  mã V D đã cấp đạt 20.259 mã giao dịch (trong đó, tổ chức 3.152; cá nhân 

17.107). 

   tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư được cấp mới trong tháng Mười hai 

đạt 22.654 tài khoản (trong đó   hà đầu tư trong nước 22.476 tài khoản; nước ngoài 

178 tài khoản). Lũy kế từ đầu năm, s  tài khoản của các  Đ  được cấp mới đạt 

179.414 tài khoản, tăng 34,9% so năm 2015, đưa tổng s  tài khoản của các  Đ  hiện 

có đến ngày 31/12/2016 đạt 1.712 nghìn tài khoản. 

 

Nơi nhận:                

- Tổng cục  h ng kê;                                                                    

-  hường trực  hành uỷ; 

-  hường trực UB D  hành ph ; 

- Một s   ở, ngành  hành ph ; 

- Các đơn vị thuộc  ục  h ng kê; 

-  ục  h ng kê một s  tỉnh,  P; 

- Lưu VT, TH.                 

       RƯỞ   

 

 

(Đã ký) 

 

 ỗ  gọ    ải 
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SẢ   UẤ   Ô          

    I.   Ỉ     Ả  XUẤ    À    Ô      IỆP  

  

    

Đơ  vị  í  : % 

  

  í   t ứ  

 tháng 12/2016 

Ướ  tí    

tháng 01/2017 

  ỉ số 

   g  ồ  

từ đầu 

 ăm đế  

 uối t á g 

báo cáo so 

với  ù g 

kỳ  ăm 

trướ  

S  với 

tháng 

BQ 

 ăm 

2010 

S  với 

tháng 

12/2015 

S  với 

tháng 

BQ 

 ăm 

2010 

S  với 

tháng 

01/2016 

            

Toàn ngành 150.63 111.88 130.42 104.26 104.26 

Khai khoáng 14.88 26.45 7.54 12.97 12.97 

- Khai khoáng khác 14.88 26.45 7.54 12.97 12.97 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 151.03 112.72 130.26 104.84 104.84 

-  ản xuất chế biến thực phẩm 159.58 128.95 143.91 102.55 102.55 

-  ản xuất đồ u ng 64.13 124.82 40.29 103.66 103.66 

-  ản xuất sản phẩm thu c lá 167.24 107.70 129.53 99.44 99.44 

- Dệt 91.10 102.44 76.58 81.71 81.71 

-  ản xuất trang phục 270.08 101.46 258.38 107.73 107.73 

-  hế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 

nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản 

phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 

35.86 25.98 41.50 35.31 35.31 

-  ản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 166.76 125.60 141.26 116.74 116.74 

-  ản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 80.80 93.26 74.22 102.05 102.05 

-  ản xuất thu c, hoá dược và dược liệu 390.00 137.39 385.33 123.06 123.06 

-  ản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 134.40 101.38 135.57 104.81 104.81 

-  ản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

khác 

69.47 105.56 57.29 112.85 112.85 

-  ản xuất kim loại 67.50 93.80 55.69 89.51 89.51 

-  ản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn  

(trừ máy móc, thiết bị) 

78.26 92.19 56.58 82.52 82.52 

-  ản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 

phẩm quang học 

70.62 97.25 63.72 95.16 95.16 

-  ản xuất thiết bị điện 101.94 122.15 79.86 108.65 108.65 
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I.   Ỉ     Ả  XUẤ    À    Ô      IỆP ( IẾP   EO) 

  

    

Đơ  vị  í  : % 

  

  í   t ứ  

 tháng 12/2016 

Ướ  tí    

tháng 01/2017 
  ỉ số 

   g  ồ  

từ đầu 

 ăm đế  

 uối t á g 

báo cáo so 

với  ù g 

kỳ  ăm 

trướ  

S  với 

tháng 

BQ 

năm 

2010 

S  với 

tháng 

12/2015 

S  với 

tháng 

BQ 

 ăm 

2010 

S  với 

tháng 

01/2016 

      -  ản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân 

vào đâu 

49.48 99.07 40.84 81.10 81.10 

-  ản xuất xe có động cơ 196.05 100.52 158.49 87.47 87.47 

-  ản xuất phương tiện vận tải khác 315.72 132.07 264.37 119.04 119.04 

-  ản xuất giường, tủ, bàn, ghế 753.88 191.56 504.69 103.99 103.99 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước, 

và điều hoà không khí 

159.21 100.77 158.94 101.90 101.90 

-  ản xuất và phân ph i điện, khí đ t, hơi nước, 

và điều hoà không khí 

159.21 100.77 158.94 101.90 101.90 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải 

148.52 99.72 133.24 96.55 96.55 

-  hai thác, xử lý và cung cấp nước 147.09 97.80 145.90 101.70 101.70 

-  hoát nước và xử lý nước thải 197.46 97.96 144.18 84.89 84.89 

-  oạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; 

tái chế phế liệu 

107.47 107.47 103.47 102.30 102.30 
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II.  Ả  P ẨM   Ủ YẾU  Ô      IỆP 

      

  
 ơ  vị 

tính 

     

 iệ  

tháng 

01/2016 

Ướ  

tính 

tháng 

01/2017 

% So sánh 

 

T01/2017 

T12/2016 
 

 

T01/2017 

T01/2016 
 

       - Bánh và kẹo các loại  ấn 2769 2767  99.0  99.9 

 - Bia các loại 1000 Lít 9589 9837  60.4  102.6 

 -  hu c lá có đầu lọc 1000 Bao 91307 90800  77.5  99.4 

 - Vải dệt kim hoặc móc khác 1000 M
2
 179 143  80.3  79.9 

 - Áo khoác dài, áo khoác không tay, áo khoác có mũ, 

áo gió cho người lớn dệt kim hoặc đan móc 

1000 Cái 122 92  93.9  75.4 

 - Áo sơ mi cho người lớn dệt kim hoặc đan móc 1000 Cái 3617 4565  143.2  126.2 

 - Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, 

quần yếm, quần soóc cho người lớn không dệt kim  

1000 Cái 1936 1269  80.4  65.5 

 - Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, váy, quần 

dài, quần soóc cho trẻ em không dệt kim hoặc đan 

móc 

1000 Cái 926 1252  68.2  135.2 

 - Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan 

móc 

1000 Cái 2778 4210  78.1  151.5 

 - Bộ quần áo thể thao khác 1000 Cái 1250 655  103.6  52.4 

 -  ửa sổ, cửa ra vào bằng gỗ M
2
 9381 9026  95.1  96.2 

 -  ản phẩm mây, tre đan các loại 1000 cái 5193 4242  91.6  81.7 

 -  iấy và bìa không tráng khác, dùng để viết, in và 

dùng cho mục đích in ấn 

 ấn 1972 1915  107.8  97.1 

 -  iấy và bìa khác ( iấy than, giấy duplex khổ lớn)  ấn 2462 2350  86.7  95.5 

 - Bao bì và túi bằng giấy (trừ giấy nhăn) 1000  hiếc 7371 6454  104.2  87.6 

 - Băng vệ sinh, tã lót cho trẻ sơ sinh và các sản phẩm 

vệ sinh tương tự 

 ấn 215 268  80.7  124.7 

 -  ổ sách, vở, giấy thếp  ấn 4044 4753  88.5  117.5 

 - Phân bón các loại  ấn 30057 17182  79.5  57.2 

 -  hu c trừ sâu khác và sản phẩm hoá chất khác 

dùng trong nông nghiệp 

 ấn 539 647  109.1  120.0 

 - Dược phẩm chứa hóc môn nhưng không có kháng 

sinh dạng viên 

 riệu Viên 179 136  96.5  76.0 

 - Dược phẩm khác chưa phân vào đâu Kg 264438 199414  96.9  75.4 

 - Dung dịch đạm huyết thanh 1000 Lít 785 926  99.4  118.0 

 - Vắc xin dùng làm thu c thú y 1000 Liều 21765 58894  100.0  270.6 

 -  ạch xây dựng  bằng đất sét nung (trừ g m, sứ) 

quy chuẩn 220x105x60mm 

1000 Viên 57754 48931  79.7  84.7 

 -  ản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ 

sinh khác bằng sứ (trừ bộ đồ ăn và bộ đồ nhà bếp) 

1000 Cái 106 119  99.2  112.3 
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II.  Ả  P ẨM   Ủ YẾU  Ô      IỆP ( IẾP   EO) 

      

  
 ơ  vị 

tính 

     

 iệ  

tháng 

01/2016 

Ướ  

tính 

tháng 

01/2017 

% So sánh 

 

T01/2017 

T12/2016 
 

 

T01/2017 

T01/2016 
 

       -  ản phẩm vệ sinh gắn c  định bằng g m sứ 1000 Cái 159 153  105.5  96.2 

 - Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) M
3
 109905 116481  52.7  106.0 

 -  ấm lợp bằng kim loại  ấn 9784 10331  76.8  105.6 

 -  ửa ra vào, cửa sổ bằng nhôm M
2
 31557 12631  83.3  40.0 

 - Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun có thể kết 

n i với máy xử lý dữ liệu 

Cái 423268 352000  90.7  83.2 

 -  rạm (thiết bị) thu phát g c 1000 Cái 168 146  94.2  87.0 

 -  hiết bị và dụng cụ quang học khác chưa được 

phân vào đâu 

1000 Cái 1167 1271  86.5  109.0 

 - Ðộng cơ xoay chiều khác, đa pha có công suất 

bằng 750W 

 hiếc 3520 3316  76.9  94.2 

 - Máy biến thế điện sử dụng điện môi lỏng các loại  hiếc 124 198  56.7  159.7 

 - Máy biến áp dùng cho thiết bị đo lường có công 

suất = 1 kVA 

 hiếc 3122 3022  101.2  96.8 

 - Máy biến thế điện khác có công suất > 16 kvA  hiếc 41 27  87.1  65.9 

 - Bộ phận của thiết bị phân ph i và điều khiển điện  ấn 30 7  116.7  23.3 

 -  ủ lạnh, loại sử dụng trong gia đình Cái 58774 46171  63.8  78.6 

 - Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt 

trần hoặc quạt mái... công suất không quá 125W 

1000 Cái 109 22  107.8  20.5 

 - Xe có động cơ đ t trong kiểu piston đ t cháy bằng 

sức nén chở được từ 10 người trở lên với tổng tải 

trọng = 6 tấn 

 hiếc 809 868  91.5  107.3 

 - Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có động 

cơ đ t trong kiểu piston các loại 

 hiếc 981 818  61.8  83.4 

-  hiết bị khác dùng cho động cơ của xe có động cơ 1000 Cái 495 467  89.6  94.2 

 - Phụ tùng khác của xe có động cơ 1000 Cái 31623 34164  95.0  108.0 

 - Xe mô tô, xe máy có gắn động cơ phụ trợ với động 

cơ piston đ t trong xi lanh > 50 cc nhưng = 250cc 

 hiếc 93729 99069  86.6  105.7 

 -  ác bộ phận và phụ tùng của xe mô tô, xe máy và 

xe thùng khác 

 ấn 9906 12312  82.8  124.3 

 -  hế khác có khung bằng gỗ  hiếc 10097 10560  93.4  104.6 

 -  iường bằng gỗ các loại  hiếc 30526 18500  91.8  60.6 

 -  ủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp)  hiếc 38972 33579  86.4  86.2 

 - Bàn bằng gỗ các loại  hiếc 544035 578684  65.9  106.4 

 - Điện thương phẩm  riệu  wh 1158 1180  99.8  101.9 

 -  ước u ng được 1000 M
3
 19597 19930  99.2  101.7 
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  ƯƠ    Ạ  -DỊ      

    I.      MỨ  LƯU   UYỂ   À    ÓA VÀ DOA     U DỊ   V   I U DÙ   XÃ  ỘI 

     

 
  

Đơ  vị  í  : Tỷ đồ   

  
      iệ  

tháng 

01/2016 

Ướ  tí   

tháng 

01/2017 

% So sánh 

 

T 01/2017  

T 12/2016 
 

 

T 01/2017     

T 01/2016 
 

 
  

    

1.  ổ g mứ  bá  ra và   a   t u  ị   vụ 172074 188017  106.5  109.3 

  Chia theo thành phần kinh tế 

    
+  inh tế nhà nước 50091 54500  105.9  108.8 

+  inh tế ngoài nhà nước 113694 124417  106.9  109.4 

+  hu vực có v n đầu tư nước ngoài 8289 9100  105.3  109.8 

  Chia theo ngành hoạt động 

    
+  hương nghiệp 126957 140600  106.9  110.7 

+  hách sạn - nhà hàng 3924 4150  102.2  105.8 

+ Du lịch lữ hành 689 710  100.4  103.0 

+ Dịch vụ 40504 42557  105.9  105.1 

2.  ổ g mứ  bá   ẻ và   a   t u  ị   vụ 39781 44386  107.3  111.6 

  Chia theo thành phần kinh tế 

    
+  inh tế nhà nước 5577 6100  106.3  109.4 

+  inh tế ngoài nhà nước 29873 33486  107.6  112.1 

+  inh tế có v n đầu tư nước ngoài 4331 4800  106.3  110.8 

  Chia theo ngành hoạt động 

    
+  hương nghiệp 20349 23100  109.7  113.5 

+  hách sạn - nhà hàng 3923 4150  102.2  105.8 

+ Du lịch lữ hành 689 710  100.4  103.0 

+ Dịch vụ 14820 16426  105.7  110.8 

3.  ơ  ấu tổ g mứ  bá   ẻ (%) 

    
+  inh tế  hà nước  14.0  13.7 - - 

+  inh tế ngoài  hà nước  75.1  75.5 - - 

+  inh tế có v n đầu tư nước ngoài  10.9  10.8 - - 
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II.  IM   Ạ   XUẤ    ẨU  R   ĐỊA BÀ   À  ỘI 

     

  
 

Đơ  vị  í  : Tr ệu USD 

  
      iệ  

tháng 

01/2016 

Ướ  tí    

tháng 

01/2017 

% so sánh 

 

T 01/2017 

T 12/2016 
 

 

T 01/2017     

T 01/2016 
 

     
  ổ g kim  g       trê  địa bà  831 861  92.8  103.6 

Tro   đó: XK địa p ươ   715 717  93.3  100.3 

Chia theo thành phần kinh tế 

    
-  inh tế nhà nước 150 158  90.7  105.6 

-  inh tế ngoài nhà nước 211 228  92.0  108.0 

-  hu vực có v n đầu tư nước ngoài 470 475  93.9  101.0 

Chia theo nhóm hàng chủ yếu 

    
  -  àng nông sản 98 65  86.7  66.2 

 Tro   đó: + Gạo 29 28  98.6  95.1 

                 + Cà phê 32 18  97.7  57.4 

                 +  ạ    êu 8 7  92.7  86.2 

                 + Chè 6 8  96.9  133.9 

  -  àng may, dệt 138 120  92.8  87.2 

  -  iầy dép các loại và  P từ da 25 18  97.0  70.6 

  -  àng điện tử 41 43  91.5  105.4 

  - Linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi 98 125  90.6  127.6 

  -  àng thủ công mỹ nghệ  16 14  90.6  88.5 

  - Xăng dầu (tạm nhập, tái xuất) 38 46  91.7  120.9 

  - Máy móc thiết bị phụ tùng 91 128  98.1  141.1 

  -  hủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh 32 28  93.0  88.1 

  - Phương tiện vận tải và phụ tùng 48 67  94.5  139.8 

  - Hàng hoá khác 206 207  92.9  100.1 
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III.  IM   Ạ     ẬP   ẨU  R   ĐỊA BÀ   À  ỘI 

     

   

Đơ  vị  í  : Tr ệu USD 

  
      iệ  

tháng 

01/2016 

Ướ  tí   

tháng 

01/2017 

% So sánh 

 

T 01/2017 

T 12/2016 
 

 

T 01/2017 

T 01/2016 
 

 ổ g kim  g       trê  địa bà  1769 1754   72.6   99.1 

Tro   đó: NK địa p ươ   787 756   72.5   96.1 

Chia theo thành phần kinh tế 

    
-  inh tế nhà nước 1080 1087   72.8   100.7 

-  inh tế ngoài nhà nước 295 309   72.6   104.7 

-  hu vực có v n đầu tư nước ngoài 394 358   72.3   90.7 

Chia theo nhóm hàng chủ yếu 

    
  - Máy móc thiết bị, phụ tùng 430 427   62.4   99.3 

  - Vật tư, nguyên liệu (trừ xăng dầu) 577 572   73.0   99.2 

 Tro   đó: + Sắ    ép 93 92   76.9   99.4 

                 + Phân bón 36 26   97.2   71.3 

                 +  o  c ấ  24 23   79.0   98.9 

                 + C ấ  dẻo 54 53   77.9   99.7 

                 + Xă   dầu 148 147   54.4   99.8 

 - Hàng hoá khác 762 755   79.7   99.0 
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IV.  OẠ  ĐỘ     À   VẬ   ẢI                                                                      

     
   

  

  
      iệ  

tháng 

01/2016 

Ướ  tí   

tháng 

01/2017 

% So sánh 

 

T 01/2017 

T 12/2016 
 

 

T 01/2017 

T 01/2016 
 

     1. D a   t u ( ỷ đồ g) 5658 6209  102.2  109.7 

a. Chia theo thành phần kinh tế 
    

    +  inh tế  hà nước 1125 1209  101.4  107.5 

    +  inh tế ngoài  hà nước 3799 4197  102.5  110.5 

    +  hu vực có v n đầu tư nước ngoài 734 803  101.6  109.4 

b. Chia theo ngành hoạt động 
    

    + Vận tải hàng hoá 2489 2680  101.2  107.7 

    + Vận tải hành khách 1046 1211  105.9  115.7 

    +  ỗ trợ vận tải (cảng, b.xếp, đại lý vận tải…) 2123 2318  101.5  109.2 

2. Sả   ượ g 
    

  -  h i lượng hàng hoá vận chuyển ( riệu  ) 46 51  101.4  109.9 

  -  h i lượng hàng hoá luân chuyển( riệu  . m) 3554 4004  101.0  112.7 

  -    lượt hành khách vận chuyển( riệu   ) 76 83  103.6  109.4 

  -    lượt    luân chuyển ( riệu   . m) 1677 1931  103.4  115.2 
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SẢ   UẤ   Ô         , LÂ               Y SẢ  

     

  
 ơ  vị 

tính 

  í   t ứ  

tháng 

01/2016 

Ướ  tí   

tháng 

01/2017 

% So 

sánh 

     
 .  ô g  g iệ      

1.  rồng trọt     

 ổng diện tích gieo trồng vụ đông cây hàng năm  Ha 42074 38314 91.1 

Tro   đó:     

- Ngô " 10004 9371 93.7 

- Khoai lang " 2698 2365 87.7 

- Đậu tương " 10586 6844 64.7 

- Rau các loại " 14696 15827 107.7 

2.  hăn nuôi     

- Đàn  râu 1000 con 25 24 95.7 

- Đàn Bò " 142 136 95.7 

- Đàn Lợn " 1348 1746 129.5 

- Đàn gia cầm  riệu 

con 

25 28 108.4 

  . Lâm  g iệ      

-  ản lượng gỗ khai thác M
3
 1000 900 90.0 

-  ản lượng củi khai thác Ste 3900 3600 92.3 

   .   ủy sả      

- Diện tích thủy sản nuôi thả Ha 1940 1900 97.9 

-  ản lượng thủy sản  ấn 7120 7900 111.0 
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 Ì    Ì    RẬ   Ự                

     

  
 ơ  vị 

tính 
 ăm 2015  ăm 2016 % So sánh 

     
1. Số vụ    m   á   ì   s   ụ 5148 4755 92.4 

Tro   đó:     

-    vụ khám phá Vụ 4037 3759 93.1 

- Đ i tượng bị bắt giữ người 5604 5496 98.1 

2.   i    m   á  ki   tế     

-    vụ phát hiện và bắt giữ Vụ 2031 2401 118.2 

- Đ i tượng bị bắt giữ người 2137 2506 117.3 

3.   i    m ma t y     

-    vụ phát hiện và bắt giữ Vụ 2834 2900 102.3 

- Đ i tượng bị bắt giữ người 3647 3733 102.4 

4.   i    m môi trườ g     

-    vụ phát hiện và bắt giữ Vụ 4436 6027 135.9 

- Đ i tượng bị bắt giữ người 4566 6246 136.8 
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 Í  D      Â       

     

  

Đơ  vị  í  : Tỷ đồ   

  
      iệ  

tháng 

12/2016 

Ướ  tí   

tháng 

01/2017 

% So sánh 

 

T 12/2016 

T 11/2016 
 

 

T 01/2017      

T 12/2016 
 

     
I. Nguồn vốn huy động 1644412 1649521 100.5 100.3 

1. Tiền gửi 1526813 1530513 100.1 100.2 

- Tiền gửi tiết kiệm 586255 588545 100.0 100.4 

- Tiền gửi thanh toán 940558 941968 100.1 100.1 

2. Phát hành giấy tờ có giá 117599 119008 107.3 101.2 

Trong đó: Đồng Việt Nam 117460 118887 107.3 101.2 

II. Tổng dư nợ 1462801 1470115 104.0 100.5 

- Dư nợ ngắn hạn 823697 827217 104.9 100.4 

- Dư nợ trung và dài hạn 639104 642898 102.9 100.6 

 


